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1 Cấp mới Cá nhân

NGUYỄ

N ĐỨC 

QUANG 

VÀ 

PHẠM 

THỊ 

TRANG
729 303591-2-d

ấu giá Kha Lâm 3 Phù Liễn 26UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 4 75,5 291,5 83,89 12           

2 Cấp mới Cá nhân

VŨ 

MẠNH 

HOÀNG 

VÀ BÙI 

THỊ HOA
819 12

Ngõ 100 Đẩu Vũ 2 Phù Liễn 27UBND phường Ph########

Công ty 

CP tư vấn 

thiết kế và 

XD công 

trình Đức 

Nghĩa

Nhà ở riêng l Cấp III 3 45,1 135,3 100 12           

3 Cấp mới Cá nhân

NGUYỄ

N HỮU 

CÔNG 

VÀ 

NGUYỄ

N THỊ 

DỰ
690 12

Ngõ 64 Đẩu Phượng Phù Liễn 28UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 55,2 165,6 100 12           

4 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

VĂN 

TRƯỞN

G VÀ 

PHẠM 

THỊ 

NGÀN
566 7

Ngõ 79 Đẩu Vũ 2 Phù Liễn 29UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 40 120 100 12           

5 Cấp mới Cá nhân

NGUYỄ

N VĂN 

BÌNH VÀ 

NGUYỄ

N THỊ 

MIÊN (178-01) 5

TDP Trần Phú Phù Liễn 30UBND phường Ph########

Công ty 

cổ phần 

kiến trúc 

đầu tư xây 

dựng VN 

HOME

Nhà ở riêng l Cấp III 3 47,94 130,08 66,38 12           

6 Cấp mới Cá nhân

PHẠM 

QUANG 

VƯỢNG 

VÀ 

NGUYỄ

N THỊ 

LAN 

PHƯƠN

G 604 303591-2-D

ấu giá Kha Lâm 3 Phù Liễn 31UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 4 tầng + tum 68,9 310,05 88,9 12           

7 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

VĂN 

TRƯỞN

G VÀ 

PHẠM 

THỊ 

NGÀN
567 7

Ngõ 79 Đẩu Vũ 2 Phù Liễn 32UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 40 120 100 12           



8 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

VĂN 

TRƯỞN

G VÀ 

PHẠM 

THỊ 

NGÀN
568 7

Ngõ 79 Đẩu Vũ 2 Phù Liễn 33UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 40,1 120,3 100 12           

9
Điều 

chỉnh
Cá nhân

PHẠM 

THỊ 

NHUNG 1499 129
ố 29 Thống Trực Phù Liễn 34UBND phường Ph########

Chủ đầu 

tư
Nhà ở riêng l Cấp III 2 52,3 104,6 100 12           

10 Cấp mới Cá nhân

NGUYỄ

N VĂN 

LÂM VÀ 

VŨ THỊ 

LÝ
(365A-01)303591-3-D

Ngõ 32 Nam Hà Phù Liễn 35UBND phường Ph########

Công ty 

cổ phần 

kiến trúc 

đầu tư xây 

dựng VN 

HOME

Nhà ở riêng l Cấp III 3 56,25 165,15 64,1 12           

11 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

QUANG 

KHẢI VÀ 

PHẠM 

THỊ SÁU

(405-01) 19

Ngõ 860 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 36UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 80 189,2 100 12           

12 Cấp mới Cá nhân

NGUYỄ

N VĂN 

TUẤN 

VÀ 

ĐẶNG 

THỊ TIẾN (488-02)303591-2-D

SÔs 749B Trần Nhấn Tông Phù Liễn 37UBND phường Ph########
Chủ đầu 

tư
Nhà ở riêng l Cấp III 2 113,02 226,04 55,13 12           

13 Cấp mới Cá nhân

NGUYỄ

N HẢI 

HÒA VÀ 

NGUEYE

NX THỊ 

NHUNG 128 17

ố 477 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 38UBND phường Ph########

Công ty 

cổ phần 

kiến trúc 

đầu tư xây 

dựng VN 

HOME

Nhà ở riêng l Cấp III 3 tầng + tum 64,17 217,71 69,75 12           

14 Cấp mới Cá nhân

HOÀNG 

TRỌNG 

PHÚC

169 183

đường Phùng Thị Trinh Phù Liễn 39UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 41,1 127,1 90,53 12           

15 Cấp mới Cá nhân

HOÀNG 

TRỌNG 

PHÚC

170 183

đường Phùng Thị Trinh Phù Liễn 40UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 41,1 127,02 93,2 12           

16 Cấp mới Cá nhân

HOÀNG 

TRỌNG 

PHÚC

171 183

đường Phùng Thị Trinh Phù Liễn 41UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 40,4 125,1 90,18 12           



17 Cấp mới Cá nhân

HOÀNG 

TRỌNG 

PHÚC

172 183

đường Phùng Thị Trinh Phù Liễn 42UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 38,08 118,08 95,2 12           

18 Cấp mới Cá nhân

HOÀNG 

TRỌNG 

PHÚC

173 183

đường Phùng Thị Trinh Phù Liễn 43UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 38,07 118,07 95,18 12           

19 Cấp mới Cá nhân

HOÀNG 

TRỌNG 

PHÚC

174 183

đường Phùng Thị Trinh Phù Liễn 44UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 37,9 117,9 94,75 12           

20 Cấp mới Cá nhân

HOÀNG 

TRỌNG 

PHÚC

175 183

đường Phùng Thị Trinh Phù Liễn 45UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 37,8 118 94,26 12           

21 Cấp mới Cá nhân

HOÀNG 

TRỌNG 

PHÚC

176 183

đường Phùng Thị Trinh Phù Liễn 46UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 38,8 119,6 96,04 12           

22 Cấp mới Cá nhân
BŨI SỸ 

TIẾN

274 178

Ngõ 142 đường Lưu Úc Phù Liễn 47UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 41,2 120,3 95,15 12           

23 Cấp mới Cá nhân
BŨI SỸ 

TIẾN

275 178

Ngõ 142 đường Lưu Úc Phù Liễn 48UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 41,2 118,1 95,06 12           



24 Cấp mới Cá nhân
BŨI SỸ 

TIẾN

276 178

Ngõ 142 đường Lưu Úc Phù Liễn 49UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 41,5 120,7 95,4 12           

25 Cấp mới Cá nhân
BŨI SỸ 

TIẾN

277 178

Ngõ 142 đường Lưu Úc Phù Liễn 50UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 40,7 118,3 95,32 12           

26 Cấp mới Cá nhân
BŨI SỸ 

TIẾN

278 178

Ngõ 142 đường Lưu Úc Phù Liễn 51UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 39,9 114 95,23 12           

27 Cấp mới Cá nhân
BŨI SỸ 

TIẾN

279 178

Ngõ 142 đường Lưu Úc Phù Liễn 52UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 39,2 113,78 95,15 12           

28 Cấp mới Cá nhân
BŨI SỸ 

TIẾN

280 178

Ngõ 142 đường Lưu Úc Phù Liễn 53UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 38,1 110,9 94,54 12           

29 Cấp mới Cá nhân
BŨI SỸ 

TIẾN

281 178

Ngõ 142 đường Lưu Úc Phù Liễn 54UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 38 109,9 95 12           

30 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

TRỌNG 

TÚC

150 302590-3-8

đường Phan Đăng Lưu Phù Liễn 55UBND phường Ph########

Công ty 

Cổ phần 

Tư vấn 

thiết kế và 

Xây dựng 

EI 

SPACE

Nhà ở riêng l Cấp III 1 65,2 107,2 55,16 12           

31 Cấp mới Cá nhân

NGUYỄ

N 

TRỌNG 

THỰC

99 NgS-302590-3-6

đường Hoàng Quốc Việt Phù Liễn 56UBND phường Ph########

Công ty 

Cổ phần 

Tư vấn 

thiết kế 

xây dựng 

Đất Việt

Nhà ở riêng l Cấp III 4 43,13 172,52 100 12           



32 Cấp mới Cá nhân

PHẠM 

CÔNG 

THẠO

870 261

Ngách 26, ngõ 60 đường Phù Lưu Phù Liễn 57UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 39,9 126,1 79,64 12           

33 Cấp mới Cá nhân

PHẠM 

VĂN 

KHƯƠN

G

340 10 (303588-9-c)

Ngõ 512 đường Trần Tất Văn Phù Liễn 58UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 43,2 132,2 97,08 12           

34 Cấp mới Cá nhân

PHẠM 

VĂN 

LẬP 151 5

đường Trần Tất Văn Phù Liễn 59UBND phường Ph########
Chủ đầu 

tư
Nhà ở riêng l Cấp III 2 96,12 197,57 53,7 12           

35 Cấp mới Cá nhân

TRẦN 

THÀNH 

CHUNG

19-01PL. 300591-7-(1)

Ngõ 112 đường Lưu Úc Phù Liễn 60UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và Đầu 

tư xây 

dựng Gia 

Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 60 205,36 82,19 12           

36 Cấp mới Cá nhân

TRẦN 

THÀNH 

CHUNG 334 170
Ngõ 112 đường Lưu Úc Phù Liễn 61UBND phường Ph########

Chủ đầu 

tư
Nhà ở riêng l Cấp III 2 39,3 78,6 88,51 12           

37 Cấp mới Cá nhân

TRẦN 

THÀNH 

MINH 40-04PL. 300591-7-(5)

Ngõ 113 đường Lưu Úc Phù Liễn 62UBND phường Ph########
Chủ đầu 

tư
Nhà ở riêng l Cấp III 2 77,54 155,08 100 12           

38 Cấp mới Cá nhân
ĐỖ THU 

HƯỜNG

62-05APL. 301591 – 4 - (13)

Ngõ 70 đường Khúc Trì Phù Liễn 63UBND phường Ph########

Công ty 

Cổ phần 

Tư vấn 

thiết kế và 

Xây dựng 

công trình 

cảng biển

Nhà ở riêng l Cấp III 3 64,8 168,54 100 12           

39 Cấp mới Cá nhân

TRỊNH 

QUỐC 

CƯỜNG 323 44

đường Hoàng Quốc Việt Phù Liễn 64UBND phường Ph########
Chủ đầu 

tư
Nhà ở riêng l Cấp III 2 42,2 84,4 100 12           

40 Cấp mới Cá nhân

MAI 

TRỌNG 

BAN

796 262

ố 235 đường Phù Lưu Phù Liễn 65UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 52,6 165,4 93,26 12           

41 Cấp mới Cá nhân

MAI 

TRỌNG 

BAN

797 262

ố 235A đường Phù Lưu Phù Liễn 66UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 52,5 165,1 93,25 12           



42 Cấp mới Cá nhân

MAI 

TRỌNG 

BAN

798 262

Ngõ 235 đường Phù Lưu Phù Liễn 67UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 40,2 126,4 93,27 12           

43 Cấp mới Cá nhân

MAI 

TRỌNG 

BAN

799 262

Ngõ 235 đường Phù Lưu Phù Liễn 68UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 41,23 129,63 93,28 12           


